
Vận tải hành khách và hàng hoá 

    
Thực hiện 02 tháng 

năm 2011   
02 tháng năm 2011 so với 

cùng kỳ năm trước (%) 

  

Khối lượng 
vận chuyển 

Khối lượng 
luân chuyển   

Khối lượng 
vận chuyển 

Khối lượng 
luân chuyển 

       A. HÀNH KHÁCH Nghìn HK Triệu HK.km 
  

 
Tổng số 430431,2 19175,7 

 
114,2 115,2 

 
Phân theo phạm vi vận tải 

     

 
          Trong nước 429389,2 16661,8 

 
114,5 115,2 

 
          Ngoài nước 1041,8 2513,9 

 
109,1 112,3 

 
Phân theo cấp quản lý 

     

 
          Trung ương 6598,9 5069,9 

 
108,8 115,1 

 
          Địa phương 423832,3 14105,8 

 
114,5 115,3 

 
Phân theo ngành vận tải 

     

 
          Đường sắt 1748,0 602,7 

 
101,1 100,0 

 
          Đường biển 1038,1 65,6 

 
103,5 103,7 

 
          Đường sông 30945,7 655,5 

 
108,9 112,9 

 
          Đường bộ 394213,7 13728,0 

 
114,7 115,3 

 
          Đường không 2485,7 4123,9 

 
112,1 117,3 

       B. HÀNG HOÁ Nghìn tấn Triệu tấn.km 
  

 
Tổng số 126225,8 27896,8 

 
110,0 98,4 

 
Phân theo phạm vi vận tải 

     

 
          Trong nước 120014,9 9526,4 

 
111,2 107,3 

 
          Ngoài nước 6210,9 18370,4 

 
106,0 96,5 

 
Phân theo cấp quản lý 

     

 
          Trung ương 7078,3 17925,2 

 
108,9 98,1 

 
          Địa phương 119147,5 9971,6 

 
111,5 107,6 

 
Phân theo ngành vận tải 

     

 
          Đường sắt 1084,6 570,0 

 
90,8 101,1 

 
          Đường biển 7157,8 19020,2 

 
92,0 95,0 

 
          Đường sông 20525,3 3141,6 

 
102,4 103,1 

 
          Đường bộ 97423,4 5097,5 

 
113,1 108,0 

 
          Đường không 34,7 67,6 

 
104,9 98,8 

              
 


